
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ MUA - THUÊ - THUÊ  NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI DỰ ÁN KHU NHÀ Ở XÃ HỘI CAM RANH - ĐỢT 14 

(Văn bản số 07/TM-NOXH ngày 14/4/2023 của Công ty TNHH Thành Mỹ) 
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1 

Nguyễn 

Thị Thuý 

Kiều 

20/10/1988 056188005507 14/08/2021 

Cục trưởng 

CCS QLHC 

về TTXH 

Giấy 

xác 

nhận 

thông 

tin về 

cư trú 

TDP Lợi Phú, 

phường Cam 

Lợi, thành phố 

Cam Ranh  

0906326537 

Ngân hàng Thương 

mại Cổ phần Sài gòn 

Thương tín Chi nhánh 

Khánh Hoà - Phòng 

Giao Dịch Cam Ranh 

Nguyễn Phích 
Chủ 

hộ 

                
Nguyễn Thị 

Thuý Kiều 
Con 

Nguyễn 

Minh 

Khôi 

08/01/1988 056088000848 08/04/2021 

Cục trưởng 

CCS QLHC 

về TTXH 

Giấy 

xác 

nhận 

thông 

tin về 

cư trú 

TDP Lộc Thịnh, 

phường Cam 

Lộc, thành phố 

Cam Ranh  

0779221144 

Công ty TNHH Thiết 

kế Xây dựng Trang trí 

nội thất 

2NTCONCEPT 

Nguyễn Minh 

Trí 

Chủ 

hộ 

                
Trương Thị 

Thu Hồng 
Vợ 

                
Nguyễn Minh 

Khoa 
Con 

                
Nguyễn Minh 

Khôi 
Con 

                
Nguyễn Tuấn 

Kiệt 
Cháu 

2 

Đặng Bảo 

Quốc 

Trang 

15/09/1997 056197011622 21/09/2021 

Cục trưởng 

CCS QLHC 

về TTXH 

Giấy 

xác 

nhận 

thông 

tin về 

cư trú 

TDP Xuân 

Ninh, phường 

Cam Phúc Nam, 

Thành phố Cam 

Ranh 

0373781124 Lao Động Tự Do Đặng Văn Trị 
Chủ 

hộ 



2 

 

                  
Nguyễn Hữu 

Thị Hướng 
Vợ 

                  
Đặng Bảo 

Quốc Trinh 
Con 

                  
Đặng Bảo 

Quốc Trâm 
Con 

                  Đặng Minh Trí Con 

3 

Nguyễn 

Mạnh 

Dũng 

20/01/1975 056075009716 14/08/2021 

Cục trưởng 

CCS QLHC 

về TTXH 

Giấy 

xác 

nhận 

thông 

tin về 

cư trú 

TDP Lộc An, P. 

Cam Lộc, Tp 

Cam Ranh, 

 Tỉnh Khánh 

Hòa 

0979953238 
Lữ đoàn 162 - Vùng 4 

Hải Quân 

Nguyễn Thị 

Lụa 

Chủ 

hộ 

                  
Nguyễn Mạnh 

Dũng 

Chồng 

cũ 

                  
Nguyễn Thành 

Trung 
Con 

                  
Nguyễn Minh 

Hiếu 
Con 

4 

Nguyễn 

Thị Út 
01/11/1993 056193000312 07/04/2021 

Cục trưởng 

CCS QLHC 

về TTXH 

Giấy 

xác 

nhận 

thông 

tin về 

cư trú 

TDP Thuận 

Hưng, P.Cam 

Thuận, Tp Cam 

Ranh, 

Tỉnh Khánh Hòa 

0962499752 Lao Động Tự Do 
Huỳnh Thị 

Hồng 

Chủ 

hộ 

                  Nguyễn Thị Út Con 

            

   

NGƯỜI LẬP 

BIỂU     GIÁM ĐỐC  

            

 


